
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU TÀI LIỆU NỘI SINH 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Giai đoạn 2022-2023 

 

CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 
 01.  Nghiên cứu ảnh hưởng về rộng tiếp xúc của các cặp bánh răng thẳng đến độ bền 

của bánh răng trên máy tiện vạn năng LG-460A : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 

2023 / Lê Xuân Long. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 72tr 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 02.  Nghiên cứu chế tạo máy tiện CNC gia công trục ngắn : Nghiên cứu khoa học năm 

học 2022 - 2023 / Võ Long Triều, Lê Trung Quốc, Nguyễn Văn Dũ. _ Tp.HCM : Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 44tr 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 03.  Nghiên cứu cơ chế phóng điện đá mài kim cương trong phun sương : Nghiên cứu 

khoa học năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Văn Dũ, Hoàng Võ Anh Tuấn. _ Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 53tr 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 

 
 

CƠ KHÍ Ô TÔ 
 04.  Mô phỏng hiện tượng tạn nứt ngang và tách lớp của vật liệu composite dùng phương 

pháp phần tử hữu hạn / Bùi Phương Tùng, Đỗ Trung Kiên. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng 

Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 53tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 05.  Nghiên cứu thiết kế mô hình cắt bổ hệ thống nhiên liệu sử dụng bơm cao áp VE : 

Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Quãng Minh Đằng, Bùi Ngọc Triều, Nguyễn 

Chí Hiếu, Tiêu Hà Hồng Nhân, Nguyễn Hùng Việt. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức, 2023. _ 34tr 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 06.  Nghiên cứu và thiết kế hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS (Lane Departure 

Warning System) : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Tiêu Hà Hồng Nhân, Bùi 

Ngọc Triều, Nguyễn Chí Hiếu, Quãng Minh Đằng, Nguyễn Hùng Việt. _ Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 34tr 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 07.  Thiết kế chế tạo hình hệ thống điều khiển gương chiếu hậu bằng điện / Đoàn Xuân 

Lập, Đoàn Minh Tường, Bùi Văn Hoàng, Lê Thành Đạt, Phạm Trường Giang. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 40tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 08.  Thiết kế mô hình cắt bổ hộp số sàn trên ô tô : Nghiên cứu khoa học NH 2022-2023 

/ Uông Hoàng Trí, Phan Quốc Hùng, Cù Huy Hoài, Lê Văn Thanh, Thái Quang Hoàng, 

Nguyễn Văn Hoàng Khánh. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 43tr 

;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 



 

Trang 2 

 09.  Thiết kế mô hình tổng quan về hệ thống điều hòa trên ô tô / Bùi Văn Hoàng, Lê Văn 

Thanh, Phạm Trường Giang, Quãng Minh Đằng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ 

Thủ Đức, 2023. _ 45tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 

 10.  Thiết kế và thi công máy dập mi ni sử dụng khí nén / Phạm Văn Lới. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 48tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 11.  Thiết kế, chế tạo mô hình ghế phụ điều khiển bằng điện / Lê Thành Đạt, Đoàn Minh 

Tường, Bùi Văn Hoàng, Đoàn Xuân Lập, Phạm Trường Giang. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng 

Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 46tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 

 
 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 12.  Cập nhật và số hóa hệ thống xử lý hồ sơ học vụ tự động cho sinh viên khoa công 

nghệ thông tin : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Phan Thị Thể. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 39tr 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 13.  Nâng cấp website khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

: Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Phan Thanh Nhuần. _ Tp.HCM : Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 28tr 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 14.  Ứng dụng docker trên nền tảng Linux trong giảng dạy các học phần quản trị hệ 

thống Linux ngành truyền thông và mạng máy tính : Nghiên cứu khoa học năm học 

2022 - 2023 / Nguyễn Thanh Vũ. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. 

_ 57tr 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 15.  Xây dựng hệ thống chấm bài tự động cho các học phần lập trình / Phan Thị Trinh. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 40tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 16.  Xây dựng hệ thống quản lý phản hồi hư hỏng - sửa chữa cho các phòng máy của 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Tiêu 

Kim Cương. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 24tr 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 17.  Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Bùi Thị Phương Thảo. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 18tr 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 

 18.  Xây dựng web server cho website quản lý và tra cứu thông tin tuyển sinh Trường 

CĐCN TĐ : Nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 / Cao Trần Thái Anh. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 27tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 
 



 

Trang 3 

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 
 19.  Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT : Nghiên cứu khoa học năm học 

2021 - 2022 / Trần Hồng Văn. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 

49tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 20.  Sử dụng simatic IoT2050 điều khiển và giám sát trạm MPS / Nguyễn Kim Đăng. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 35tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629.73 - 1 bản 
 

 21.  Thiết kế và thi công kit thí nghiệm vi điều khiển / Nguyễn Minh Chương. _ Tp.HCM 

: Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 24tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629.73 - 1 bản 
 

 22.  Ứng dụng IoT trong điều khiển giám sát hoạt động của động cơ KĐB 3 pha / Trầm 

Tiến Thịnh. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 25tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 23.  Xây dựng module trung tâm dùng Arduino và ESP tương thích với các module E-

blodks / Nguyễn Duy Phú. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 32tr 

;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 629 - 1 bản 
 
 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
 24.  Điều khiển trượt động cơ không đồng bộ ba pha Rotor lồng sóc : Nghiên cứu khoa 

học năm học 2022 - 2023 / Lê Minh Tân. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2023. _ 68tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 25.  Giải pháp nhận dạng người mang khẩu trang qua hệ thống Camera / Hoàng Ngọc 

Tuyến. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 46tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 26.  Hệ thống giả lập lỗi khí cụ điện cho mạch điện điều khiển động cơ : Nghiên cứu 

khoa học năm học 2022 - 2023 / Võ Hoàng Lan Khuê. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2023. _ 56tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 27.  Hệ thống giám sát bụi mịn và làm sạch không khí trong phòng sử dụng mạch 

Arduino : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Huỳnh Văn Tuấn. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 50tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 28.  Hệ thống theo dõi hành trình xe ứng dụng internet vạn vật (IoT) / Trần Thị Thu Lý. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 60tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 29.  Mô hình dây chuyền sản xuất tự động cỡ nhỏ trong công nghiệp : Nghiên cứu khoa 

học năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Phát Lợi. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2023. _ 91tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 



 

Trang 4 

 

 30.  Mô hình giám sát và kiểm soát vào ra ứng dụng xử lý ảnh : Nghiên cứu khoa học 

năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Đức Chí. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2023. _ 39tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 31.  Mô hình thực tập điều khiển lập trình PLC S7 1200 : Nghiên cứu khoa học năm 

học 2022 - 2023 / Lê Phước Đức. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. 

_ 71tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 32.  Mô phỏng và thiết kế mạch in hệ thống bài thực hành kỹ thuật số / Trần Thị Phong. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 59tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 33.  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tua-bin gió trục đứng công suất nhỏ : Nghiên cứu 

khoa học năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Văn Trung. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2023. _ 46tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 34.  Thiết kế và thi công hệ thống gia công sản phẩm / Nguyễn Thị Họa Mi, Nguyễn Phát 

Lợi. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 91tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 35.  Thiết kế và thi công hệ thống lưu kho sản phẩm / Lại Hoàng Hải, Nguyễn Phát Lợi. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 70tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 36.  Thiết kế và thi công mô hình báo cháy, chữa cháy và thoát hiểm / Văn Quốc Kiệt. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 31tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 37.  Thiết kế web điều khiển thiết bị nhà thông minh với PLC S7-1200 / Lê Thái Dũng. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 21tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 38.  Tính toán dự án điện năng lượng mặt trời áp mái : Nghiên cứu khoa học năm học 

2022 - 2023 / Lương Chấn Nguyên Vũ. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2023. _ 71tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 39.  Tối ưu vị trí và dung lượng nguồn điện phân tán cho lưới điện phân phối không cân 

bằng : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Tôn Ngọc Triều, Lại Hoàng Hải. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 71tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 40.  Ứng dụng web server của PLC S7-1200 trong việc thiết lập thời gian cho đèn giao 

thông : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Đào Thị Mỹ Chi. _ Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 67tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 



 

Trang 5 

 41.  Xây dựng hệ thống giám sát và điểm danh tự động ứng dụng công nghệ nhận dạng 

mặt người : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / Đoàn Chánh Tín. _ Tp.HCM : 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 41tr 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 42.  Xây dựng mô hình điều khiển động cơ dùng biến tần / Trần Quốc Trung. _ Tp.HCM 

: Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 49tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 43.  Xây dựng mô hình điều khiển xe robot dò libe qua điện thoại / Nguyễn Thị Ngọc 

Hoài. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 53tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 
 

 44.  Xây dựng mô hình mở cửa bằng thẻ từ / Văn Quốc Kiệt, Vương Quang Huy. _ 

Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 33tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 621 - 1 bản 

 
 

DU LỊCH 
 45.  Phát triển du lịch mua sắm tại TP. Hồ Chí Minh : Nghiên cứu khoa học NH 2022-

2023 / Nguyễn Thị Mai. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. _ 105tr 

;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 371 - 1 bản 
 
 

KẾ TOÁN 
 46.  Đánh giá mức độ thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 / 

Huỳnh Thị Hiền. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 46tr 

Ký hiệu xếp giá : 657 - 1 bản 
 

 47.  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của SV khoa Tài chính kế 

toán trường CĐCN Thủ Đức / Trương Diệp Thúy Hồng, Trà Văn Cường, Đào Xuân Thịnh. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 50tr ;30cm 

Ký hiệu xếp giá : 657 - 1 bản 
 

 48.  Tác động của chính sách cổ tức và các yếu tố liên quan đến giá trị công ty phi tài 

chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Nghiên cứu 

khoa học năm học 2022 - 2023 / Văn Thị Hồng Nhung. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2023. _ 52tr 

Ký hiệu xếp giá : 657 - 1 bản 
 
 

KHOA HỌC CƠ BẢN 
 49.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng đối với công tác cán bộ 

tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức hiện nay : Nghiên cứu khoa học năm học 2022 

- 2023 / Tô Thanh My. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 90tr 

Ký hiệu xếp giá : 335 - 1 bản 

 

 
 



 

Trang 6 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 50.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa quản 

trị kinh doanh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức : Nghiên cứu khoa học năm học 

2022 - 2023 / Trần Ngọc Hân. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2023. _ 

51tr 

Ký hiệu xếp giá : 658 - 1 bản 
 
 

TIẾNG HÀN 
 51.  Giảng dạy hành động hỏi - cầu khiến hàn cho sinh viên TDC bằng lời thoại phim 

truyền hình / Trần Thị Vân Yên. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2023. 

_ 48tr; 30cm 

Ký hiệu xếp giá : 495 - 1 bản 
 

 


